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I. MỤC ĐÍCH 

1. Kiến thức 

-Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới. 

- Nêu và hiểu được ý nghĩa của các cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới về kinh 

tế xã hội, văn hóa 

- Vận dụng những hiểu biết về tác động hai mặt của các cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch 

sử thế giới. 

- Trình bày được các thời kỳ phát triển của văn minh Đông Nam Á. 

- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á: tôn giáo và tín ngưỡng, văn 

tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc.  

2. Năng lực 

- Phân loại, lựa chọn và trình bày những vấn đề liên quan đến các cuộc cách mạng công nghiệp 

trong lịch sử và một số nền văn minh Đông Nam Á cổ trung đại… 

- Phân tích, nhận xét, đánh giá, liên hệ thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hoá, di sản thiên nhiên Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng 

3. Phẩm chất:  

– Trung thực: tự giác làm bài kiểm tra. 

– Chăm chỉ: phát huy hết khả năng của mình. 

II. HÌNH THỨC: Trắc nghiệm, tự luận, với  các mức độ  (Biết, hiểu, vận dụng) 

+ Trắc nghiệm (7 điểm): 28 câu  

+ Tự luận (3 điểm): 2 câu 

 

III. MA TRẬN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lưu ý:  

Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao là các câu hỏi TNKQ 4 lựa 

chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. 
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1 

CÁC CUỘC 

CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP 

TRONG LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI 

1. Các cuộc cách mạng 

công nghiệp thời kì cận 

đại 

5  4      

50 % 2. Các cuộc cách mạng 

công nghiệp thời kì hiện 

đại 
6  5      

2 

VĂN MINH 

ĐÔNG NAM Á 

CỔ-TRUNG ĐẠI. 

1.  Hành trình phát 

triển và thành tựu của 

văn minh Đông Nam Á 

cổ -trung đại 

 

5  3      20% 

2. Thành tựu tiêu biểu 

của văn minh Đông 

Nam Á cổ -trung đại 
     2   30% 

Tổng 16  12  
 

2 
 

  

100% Tỉ lệ % 40% 30% 30% 


